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A TỔNG SỐ 1.420.366 81.227 614.581 486.581 128.000 128.000 0

I Đối ứng ODA 359.499 39.200 113.500 88.500 25.000 25.000

Dự án chuyển tiếp 0

1

Dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu 

vực thành phố Phủ Lý phục vụ tiêu thoát nước chống 

ngập úng và kết hợp sản xuất nông nghiệp

TP. Phủ Lý 2019-2021
649/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015
167.549 39.200 55.000 45.000 10.000 10000

Hoàn ứng 

10000

2 Dự án đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Nghề TP. Phủ Lý 2018-2021

629/QĐ-UBND ngày 

26/6/2014; 959/QĐ-

UBND ngày 21/8/2015; 

125/QĐ-UBND ngày 

20/01/2017

191.971 0 58.500 43.500 15.000 15.000

II Ngành Nông nghiệp 75.676 0 50.000 40.000 10.000 10.000 0

Dự án hoàn thành 0

1

Cải tạo, KCH kênh A4-6, nhánh A4-8-29 và trạm 

bơm chống úng cho các khu công nghiệp, khu vực 

đô thị và sản xuất nông nghiệp khu vực Đồng Văn

Duy Tiên 2018-2020
351/QĐ-UBND ngày 

13/2/2018
47.000 35.000 30.000 5.000 5.000

2

Dự án ĐTXD công trình thủy lợi khắc phục tình 

trạng ngập úng trong các Khu nông nghiệp công 

nghệ cao, khu dồn đổi tại xã Xuân Khê - Nhân Bình, 

Nhân Khang, huyện Lý Nhân

Huyện Lý 

Nhân
2.018

Quyết định số 1166/QĐ-

UBND ngày 6/7/2018 

phê duyệt dự án 

9.600 8.000 6.000 2.000 2.000

3
 Hỗ trợ nâng cấp đê bối Nhân Hòa (Hòa Hậu) huyện 

Lý Nhân

Huyện Lý 

Nhân
2018-2020

3313/QĐ-UBND ngày 

1/6/2018; 2739/UBND-

NN&TNMT ngày 

26/9/2017

9.315 4.000 2.000 2.000 2.000

4

Hỗ trợ Cải tạo, nâng cấp kênh KTB bờ tả sông Sắt 

(đoạn từ Km 0- trạm bơm đến Km 1+620)   huyện 

Bình Lục

Huyện Bình 

Lục
2018-2020

3546/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018
9.761 3.000 2.000 1.000 1.000

III Ngành Giao thông 702.202 24.380 183.081 133.081 50.000 50.000 0

Dự án chuyển tiếp 0 0

Biểu 2

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

 DO TỈNH QUẢN LÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Báo cáo số 2185/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam)

Đơn vị tính: triệu đồng
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1  Đường ĐH 08 huyện Duy Tiên (ĐT 493B) Duy Tiên 2013-2015
Số 356/QĐ-UBND ngày 

14/4/2014
97.542 24.380 28.000 23.000 5.000 5.000

2
Dự án đầu tư xây dựng tuyến N2 Khu Đại học Nam 

Cao

Phủ Lý, Duy 

Tiên 
2016-2020

1720/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016
57.433 20.000 15.000 5.000 5.000

3

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết 

nối từ QL38 đến Khu Đại học Nam Cao từ Km1+200 

đến Km2+420

Phủ Lý, Duy 

Tiên 
2016-2020

1723/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016
74.591 34.381 27.381 7.000 7.000

4 Nâng cấp, cải tạo ĐT.498B Kim Bảng 2018-2020

1822/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017; 1464/QĐ-

UBND ngày 14/8/2018

76.214 14.000 10.000 4.000 4.000

5 Cải tạo nâng cấp đường ĐT 496B Bình Lục 2017-2019
1867/QĐ-UBND ngày 

23/11/2016
40.984 13.000 10.000 3.000 3.000

6

Dự án ĐTXD tuyến đường nối ĐT.492 với ĐT.499 

phục vụ cứu hộ cứu nạn đê sông Hồng huyện Lý 

Nhân (giai đoạn 2)

Huyện Lý 

Nhân
2017-2019

1789/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017;

2117/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019

73.831 13.700 11.700 2.000 2000

7
Cầu qua sông Sắt trong khu tưởng niệm Cát Tường, 

Bình Lục
Thanh Liêm 2018-2020

1951/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018
12.919 5.000 3.000 2.000 2.000

8
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 493 (Km 0- Km 

8+620)

Phủ Lý- Duy 

Tiên
2019-2020

1992/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018
37.451 7.000 4.000 3.000 3.000

9
Cải tạo, nâng cấp Đường ĐH 08 (Phú Cốc- Đông 

Trụ, ĐH 13 cũ) huyện Lý Nhân

Huyện Lý 

Nhân
2018-2020

1986/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018
53.112 8.000 6.000 2.000 2.000

10
Hỗ trợ Dự án cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Châu 

Giang (Vĩnh Trụ- Cầu Châu Giang)

Huyện Lý 

Nhân
2018-2020

604/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019
24.524 8.000 4.000 4.000 4.000

11
Hỗ trợ đường cứu hộ, cứu nạn, di dân thoát lũ bối 

Hồng Lý, Lý Nhân

Huyện Lý 

Nhân
2018-2020

2430/QĐ-UBND 

ngày/4/2018
9.920 4.000 3.000 1.000 1.000

12 Hỗ trợ đường ĐH 05 huyện Duy Tiên
Huyện Duy 

Tiên
2019-2020

3909/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018
9.186 3.000 2.000 1.000 1.000

13 Hỗ trợ đường ĐH 06 huyện Duy Tiên
Huyện Duy 

Tiên
2019-2020

1588/QĐ-UBND ngày 

26/7/2017
36.110 3.000 2.000 1.000 1.000
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14 Cải tạo, nâng cấp đường ĐT 496 Bình Lục 2016-2020
2095/QĐ-UBND ngày 

22/12/2016
102.634 12.000 7.000 5.000 5.000

15
Dự án cải tạo, nâng cấp đường đê Tả sông sắt  huyện 

Bình Lục
Bình Lục 2018-2021

1986/UBND ngày 

31/10/2018
54.240 10.000 5.000 5.000 5.000

IV Ngành Giáo dục Đào tạo 19.199 0 5.000 3.000 2.000 2.000 0

Dự án chuyển tiếp 0 0

1 Trường THPT Lê Hoàn Thanh Liêm 2014-2016

1047/QĐ-UBND ngày 

25/8/2011; 646/QĐ-

UBND ngày 19/4/2019 

69.312 5.000 3.000 2.000 2.000

V Ngành Y tế 159.322 17.647 39.000 32.000 7.000 7.000 0

Dự án chuyển tiếp 0 0

1 Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên Duy Tiên  2005-2010
212/QĐ-UBND ngày 

8/2/2010
35.984 17.647 9.000 7.000 2.000 2.000

2 Bệnh viện đa khoa tỉnh (sản nhi) TP. Phủ Lý 2017-2018 
341/QĐ-UBND ngày 

17/3/2017
123.338 30.000 25.000 5.000 5.000

VI Văn hoá - Thể thao - Du lịch 45.000 0 17.000 10.000 7.000 7.000 0

Dự án chuyển tiếp 0

1  Hạ tầng khu di tích đền Bà Vũ huyện Lý Nhân  Lý Nhân  2019-2022 
 1525/QĐ-UBND ngày 

27/8/2018 
45.000 17.000 10.000 7.000 7.000

VII Quốc phòng 59.468 0 40.000 30.000 10.000 10.000 0

Dự án chuyển tiếp 0 0 0 0

1
Xây dựng Sở Chỉ huy thống nhất số 02 của tỉnh Hà 

Nam
Thanh Liêm 2016-2020

1717/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016
59.468 40.000 30.000 10.000 10.000

VII

I
Hạ tầng đô thị 0 0 7.000 0 7.000 7.000 0

1 Hỗ trợ thành phố Phủ Lý chỉnh trang đô thị 7.000 0 7.000 7.000

IX Đầu tư khác 0 0 160.000 150.000 10.000 10.000 0

1 Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 160.000 150.000 10.000 10.000
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